	UBND QUẬN BÌNH THẠNH
TRƯỜNG MẦM NON 21
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	
Số: 142/BC-MN21
	Bình Thạnh, ngày 1 tháng 10 năm 2024


BÁO CÁO

Công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2024 
(từ 01/10/2023 đến 30/9/2024)

I. CÔNG TÁC TỔ CHỨC TRIỂN KHAI
Thực hiện Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 09/01/2024 của Ủy ban nhân dân quận về triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và xây dựng phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn quận Bình Thạnh năm 2024, Đơn vị Mầm non 21 đã xây dựng 4 kế hoạch triển khai, tổ chức thực hiện, cụ thể như sau:

Kế hoạch số 13 /KH-MN 21 ngày 08/2/2023 xây dựng kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hoà giải ở cơ sở và xây dựng đơn vị trường học đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm học 2023-2024;

Kế hoạch số 36/KH-MN 21 ngày 29/10/2023 xây dựng, trưng bày tủ sách pháp luật điện tử năm học 2023-2024;

Kế hoạch số 22/KH-MN 21 ngày 18/9/2024 Tổ chức các hoạt động chào mừng “Ngày pháp luật Nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 9-1” năm 2024;

Kế hoạch số 35 /KH-MN 21 ngày 16/10/2023 phòng chống bạo lực xâm hại trẻ em năm học 2023-2024
II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Trong năm 2024, đã tổ chức 9 cuộc PBGDPL với 198 lượt người tham dự, trong đó: 
- Tổ chức 9 cuộc tuyên truyền tại đơn vị với 198 lượt người tham dự;

- Tổ chức 0 cuộc phối hợp tuyên truyền với 0 lượt người tham dự;

- Tổ chức 0 cuộc hội thi tại đơn vị với 0 lượt thí sinh và 0 cổ động viên; 
- Tổ chức 0 cuộc phối hợp hội thi với 0 lượt thí sinh và 0 cổ động viên; 
- Tổ chức 0 cuộc tọa đàm tại đơn vị 0 lượt người tham dự; 

- Tổ chức 0 cuộc phiên tòa giả định với 0 người dự;

- Đơn vị tự biên soạn 0 tài liệu, phát hành 0 bản; 0 tờ gấp, phát hành 0 bản;
- Tổ chức 0 cuộc biểu diễn tiểu phẩm 0 người dự. 

- Tổ chức 0 cuộc tập huấn với 0 người dự. 
1. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật
a) Tự tổ chức phổ biến trong trường Mầm non 21
	STT
	Nội dung phổ biến
	Thời gian và địa điểm
	Số lượng người dự
	Báo cáo viên
	Kinh phí (ngàn đồng)

	
	
	
	
	
	Ngân sách
	XHH

	1
	- Quy định về đạo đức nhà giáo.

- Quy định về Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh

- Tổ chức thực hiện “Ngày pháp luật” theo quy định 
	- Triển khai tại đơn vị trong buổi họp sư phạm HĐSP hàng tháng và triển khai trực tiếp tại hội thi “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 9-11”

- Qua bản tin pháp luật Trường,
	22/22

CB-GV-NV
	HT 
	165.000đ


	Không 

	2
	- Luật giao thông đường bộ.

- Quy định pháp luật về xử lý đối với một số hành vi, vi phạm pháp luật trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội, trích báo Gia Định  số 15/2018
	
	22/22

CB-GV-NV
	HT 
	Không 


	Không 

	3
	- Về các vụ việc gây bức xúc xã hội: liên quan đến bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em (Trích thông báo nội bộ số 5/2019)

- Quy định pháp luật về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc
	
	22/22

CB-GV-NV
	HT 
	90.000


	Không 

	4
	· Luật phòng chống tham nhũng 2022.

· Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 2022.

· Các quy định pháp luật về minh bạch tài sản (kê khai tài sản)

· Nghị định số 80/2017/NĐ-CP ngày17/7/2017 Về môi trường GD an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường.

- Tổ chức thực hiện “ Ngày Pháp Luật” theo quy định.
	
	21/21
CB-GV-NV
	PHT 
	107


	Không 

	5
	- Triển khai tại đơn vị trong buổi họp sư phạm HĐSP hàng tháng và triển khai trực tiếp tại hội thi “ Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 9-11”

- Qua bản tin pháp luật Trường,
	
	21/21
CB-GV-NV
	PHT 
	Không 


	Không 

	6
	-Luật An ninh mạng 2022

-Thông tư số 34/2021/TT-BGDĐT- ngày 30/11/2021 Thông tư quy định tiêu chuẩn, điều kiện, hoặc xét thăng hạng; nội dung, hình thức và việc xác định người trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên Mầm non, phổ thông công lập.

-Thông tư số 29/2017/TT-BGDĐT- ngày 30/11/2017 Ban hành Quy chế xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên Mầm non, phổ thông công lập.

-Tổ chức thực hiện “ Ngày Pháp Luật” theo quy định.
	
	21/21
CB-GV-NV
	PHT 
	Không 


	Không 

	7
	-Luật An toàn thực phẩm 2010

-Thông tư số 21/2020/TT-BGDDĐT ngày 31/7/2020 hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành GD.

Tổ chức thực hiện “ Ngày Pháp Luật” theo quy định.
	
	21/21
CB-GV-NV
	PHT 
	90.000


	Không 

	8
	-Luật Viên chức năm 2010

-Luật Cán bộ, công chức năm 2008

-Thông tư số 27/2016/TT-BGDĐT ngày 30/12/2016 Quy định thời hạn bảo quản tài liệu chuyên môn nghiệp vụ của ngành Giáo dục

-Tổ chức thực hiện “ Ngày Pháp Luật” theo quy định.
	
	21/21
CB-GV-NV
	PHT 
	Không 


	Không 

	9
	-Văn bản QPPL trong lĩnh vực GD&ĐT về công tác thi, tuyển sinh 

-Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
- Tổ chức thực hiện “Ngày pháp luật” theo quy định.
	
	21/21
CB-GV-NV
	PHT 
	198.000


	Không 

	Tổng cộng
	189
	x
	650.000
	Không 


b) Tự tổ chức hoặc phối hợp với các đơn vị tổ chức phổ biến (tổ chức cho phổ biến cho các phòng, ban, đơn vị quận và 20 phường, trường học…)
	STT
	Nội dung phổ biến
	Thời gian và địa điểm
	Số lượng người dự
	Báo cáo viên
	Kinh phí (ngàn đồng)
	Đơn vị phối hợp

	
	
	
	
	
	Ngân sách
	XHH
	

	…
	Không 
	…
	…
	…
	…
	…
	…

	Tổng cộng
	…
	
	
	
	


2. Tổ chức Hội thi (nêu rõ hình thức thi)
	STT
	Nội dung
	Thời gian và địa điểm
	Hình thức thi
	Số đội thi
	Số thí sinh 
	Số  người dự
	Kinh phí (ngàn đồng)
	Đơn vị phối hợp

	
	
	
	
	
	
	
	Ngân sách
	XHH
	

	…
	Không
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…

	Tổng cộng
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	
	…


3. Tổ chức tọa đàm
	STT
	Nội dung
	Thời gian và địa điểm
	Số lượng người dự
	Kinh phí (ngàn đồng)
	Đơn vị phối hợp

	
	
	
	
	Ngân sách
	XHH
	

	…
	Không
	…
	…
	…
	…
	…

	Tổng cộng
	
	
	
	
	


4. Tổ chức biểu diễn tiểu phẩm
	STT
	Nội dung
	Thời gian và địa điểm
	Số lượng người dự
	Kinh phí (ngàn đồng)
	Đơn vị thực hiện

	
	
	
	
	Ngân sách
	XHH
	

	…
	Không
	…
	…
	…
	…
	…

	Tổng cộng
	
	
	
	
	


5. Tổ chức chiếu phim

	STT
	Nội dung chiếu phim
	Thời gian và địa điểm
	Số lượng người dự
	Kinh phí (ngàn đồng)
	Đơn vị thực hiện

	
	
	
	
	Ngân sách
	XHH
	

	…
	Không
	…
	…
	…
	…
	…

	Tổng cộng
	
	
	
	
	


6. Biên soạn và phát hành tài liệu, tờ gấp tuyên truyền (do đơn vị tự biên soạn không báo nội dung, số lượng tài liệu; tờ gấp do Thành phố, quận hoặc phòng, ban, đơn vị khác ban hành) 
a) Biên soạn tài liệu
	STT
	Nội dung
	Số lượng phát hành
	Kinh phí (ngàn đồng)
	Đơn vị phối hợp

	
	
	
	Ngân sách
	XHH
	

	…
	Không
	…
	…
	…
	…

	Tổng cộng
	…
	…
	…
	


b) Biên soạn tờ gấp

	STT
	Nội dung
	Số lượng phát hành
	Kinh phí (ngàn đồng)
	Đơn vị phối hợp

	
	
	
	Ngân sách
	XHH
	

	…
	Không
	…
	…
	…
	…

	Tổng cộng
	…
	…
	…
	


7. Tổ chức phiên tòa

	STT
	Nội dung 
	Thời gian và địa điểm
	Số lượng người dự
	Kinh phí (ngàn đồng)
	Đơn vị thực hiện

	
	
	
	
	Ngân sách
	XHH
	

	…
	Không
	…
	…
	…
	…
	…

	Tổng cộng
	
	
	
	
	


8. Tổ chức tập huấn

	STT
	Nội dung 
	Thời gian và địa điểm
	Số lượng người dự
	Báo cáo viên
	Kinh phí (ngàn đồng)
	Đơn vị thực hiện

	
	
	
	
	
	Ngân sách
	XHH
	

	…
	Không
	…
	…
	…
	…
	…
	…

	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	


9. Công tác khác 

a) Phát thanh
	STT
	Nội dung 
	Số cuộc
	Số phút
	Kinh phí (ngàn đồng)
	Đơn vị phối hợp

	
	
	
	
	Ngân sách
	XHH
	

	1
2

3
	- Tuyên truyền cách phòng chống bệnh Sởi

- Tuyên truyền cách phòng chống bệnh Bạch Cầu

- Tuyên truyền cách phòng bệnh tay chân miệng.
	65
	20
	Không 
	…
	…

	Tổng cộng
	65
	1.300 
	
	…
	



b) Panô

	STT
	Nội dung 
	Số lượng
	Kinh phí (ngàn đồng)
	Đơn vị phối hợp

	
	
	
	Ngân sách
	XHH
	

	1
2

3


	- Tuyên truyền cách phòng chống dịch bệnh sởi

- Tuyên truyền cách phòng chống dịch Bạch Cầu

- Tuyên truyền cách phòng chống dịch Tay chân miệng


	3
	
	
	…

	Tổng cộng
	3
	
	
	


c) Khẩu hiệu
	STT
	Nội dung 
	Số lượng
	Kinh phí (ngàn đồng)
	Đơn vị phối hợp

	
	
	
	Ngân sách
	XHH
	

	…
	Không
	…
	…
	…
	…

	Tổng cộng
	…
	…
	…
	



d) Các nội dung khác: Không
III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC ĐỀ ÁN, KẾ HOẠCH VÀ CÁC CUỘC VẬN ĐỘNG

Thực hiện “Ngày pháp luật” và đánh giá nhận xét kết quả tổ chức thực hiện “Ngày pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - 9/11” năm 2024.

	STT
	Nội dung tổ chức
	Thời gian và địa điểm
	Số cuộc
	Số lượng người dự
	Kinh phí (ngàn đồng)
	Đơn vị phối hợp

	
	
	
	
	
	Ngân sách
	XHH
	

	
	+ Luật đất đai năm 2024 liên quan đến công tác quản lý, sử dụng tài sản công.

+ Luật an ninh mạng

+ Luật phòng, chống ma túy;

+ Luật quốc tịch Việt Nam;

+ Luật lao động;

+ Luật An toàn thực phẩm;

+ Luật bảo vệ môi trường;

+ Luật An toàn, vệ sinh lao động;

+ Luật Bảo hiểm y tế; Bảo hiểm xã hội;

+ Luật giáo dục nghề;

+ Luật tiếp công dân;

+ Luật người khuyết tật;

+ Các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo về công tác tuyển sinh đầu năm;

+ Bộ Luật hình sự năm 1999, 2009 về các tội xâm phạm an ninh trật tự;

+ Luật cư trú và các văn bản hướng dẫn;

+ Luật cán bộ, công chức; Luật viên chức; Điều lệ Trường mầm non; Quy định về đạo đức nhà giáo;

+ Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em;

+ Qui định về Điều lệ Ban đại diện Cha mẹ học sinh;

+ Luật phòng, chống bạo lực gia đình;

+ Luật nhà ở;

+ Luật bảo vệ môi trường và các văn bản hướng dẫn; Luật thuế bảo vệ môi trường;

+ Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm.

+CV số 656 GDĐT/TC theo Nghi Quyết 01/2014 NQHĐND – QĐ 31/2014-QĐ 04/2017 Ngày 6/7/2017 về giải quyết các chế độ khi nghĩ thai sản theo qui định.
	Tại trường Mầm non 21
	20
	20/20
	Không 
	Không 
	Không 

	Tổng cộng
	20
	20/20
	
	
	


V. KINH PHÍ TỔ CHỨC PHỔ BIẾN
Tổng số kinh phí: 650.000 đồng, trong đó 

- Kinh phí từ ngân sách của đơn vị:650.000 đồng.

- Kinh phí vận động xã hội hóa: 0 đồng.

VI. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Nhận xét đánh giá
Công tác phổ biến giáo dục pháp luật đã giúp cho cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường đã nhận thức ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác PBGDPL một cách thiết thực, hiệu quả, góp phần khẳng định vị trí, vai trò hiến pháp, pháp luật trong quản lý đất nước và kiến tạo sự phát triển xã hội, bảo vệ quyền con người, quyền công dân; giáo dục ý thức thượng tôn hiến pháp, pháp luật cho mọi người. 
2.  Hạn chế 

- Cán bộ phụ trách pháp chế chưa được tham gia các lớp bồi dưỡng về kiến thức pháp luật nên còn gặp khó khăn.
3. Một số giải pháp thực hiện trong thời gian tới
- Tiếp tục cập nhật những văn bản mới và tuyên truyền đến CB, GV, NV và phụ huynh qua cổng thông tin điện tử, qua các buổi họp sư phạm, bản tin pháp luật của Trường, group Zalo, bản tin lớp.
4. Kiến nghị
Không có 
	Nơi nhận:

- Phòng GDDT;

- Lưu: VT; H/s PBGDPL
	TM. HIỆU TRƯỞNG 
PHÓ HIỆU TRƯỞNG 


                                                                                          Phạm Thị Kim Dung 
